
      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

         HUYỆN TRI TÔN 
         TỈNH AN GIANG 

 

   Bản án số: 84/2024/HS-ST 

   N         án   2 n   2024  
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  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ôn  Lê V n Huệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chau Rót Tha, ông Sa Vu Thy. 

         Thư ký phiên toà: Ôn  C au C an  Đô Ra - T ư ký To  án n ân dân  u ện T   

Tôn,  ỉn  An G an  

    Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tham gia phiên toà: B  Bù  T ị 

Thái Hòa - K ể  sá  v ên 

N         án   2 n   2024,         s  T a án n ân dân  u ện T   Tôn,  ỉn  An 

G an , xé  xử sơ   ẩ  côn  k a  v  án  ìn  sự     lý số: 80/2024/TLST-HS ngày 21 

  án     n   2024,   eo Qu ế  địn  đưa v  án  a xé  xử sơ   ẩ  số: 

8 /2024/QĐXXST- HS n    04   án   2 n   2024, đố  vớ  bị cáo: 

Nguyễn Văn T, s n  n   :  2/3/  76;      u ện T,  ỉn  An G an ; nơ  đ n  ký 

   k ẩu   ư n      v  c    : K ó  A,   ị   ấn B,  u ện T,  ỉn  An G an ; n  ề 

n   ệp: L     uê;   ìn  đ  v n  óa: 05/ 2; dân   c: K n ;   ớ   ín : Na ;  ôn   áo: Tứ 

Ân H; quốc  ịc : V ệ  Na ; con ôn  N u ễn V n T  (c ế ) v  b  P    T ị T2 (c ế ); 

vợ: Huỳn  T ị H, có 02 con lớn s n  n  : 200 , n ỏ s n  n  : 20 3  T ền án,   ền sự: 

K ôn ; bị cáo bị       a     n    25/  /2024 đến na  (có    ).  

Những người tham gia tố tụng: 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà T ần T ị Cẩ  S – T ợ    p v ên p áp lý   u c 

T un   â    ợ    p p áp lý N   nước  ỉn  A. 

Bị hại: Ông N u ễn M n  Đ, s n  n     85; địa c ỉ cư    : Tổ C, ấp V, xã L, 

 u ện T,  ỉn  An G an . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông P    V n D, s n  n  :   73; địa c ỉ cư    : Ấp R, xã C,  u ện T,  ỉn  

An Giang. 

2. Bà N u ễn T ị T u V, s n  n  :   82; địa c ỉ cư    : K ó  T,   ị   ấn B, 

 u ện T,  ỉn  An G an . 

Người làm chứng: Huỳn  V n C, N ô V n H , Huỳn  V n Đ . 

(Tại phiên tòa có mặt các ông bà S, những người còn lại vắng mặt.) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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T eo các     l ệu có   on   ồ sơ v  án v  d ễn b ến     p  ên   a, n   dun  v  án 

được  ó   ắ  n ư sau: 

K oản   5     n    28/3/2024,   on  l c uốn  b a       ước n   của ôn  P    

V n D, n   ấp R, xã C,  u ện T cùn  vớ  Huỳn  V n C (  ầu xâ  n  ), N u ễn V n 

Đ2, N ô V n H  (b n l    ồ)   ì T cự cã  vớ  Đ2 về v ệc l    ồ xon     k ôn  vệ 

s n    ùn  n ựa  T on  l c cã  n au, Đ2 có l   lẽ   ác    ức “dám chém không” và 

k o  đầu về p ía T,  ức   ận T dùn   a  p ả  c  p lấ  0  câ  dao bằn  k   lo   d   

32 c  (cán d    2 c , lưỡ  d   20 c )      ón  n   của D c é  02 n á       ên xuốn  

v o vùn  đầu v   á   á  của Đ2  â    ươn   íc ,   ì được C và H1 can n  n, T cầ  

dao bỏ c      ốn, c n Đ2 sau k   bị c é , Đ2 cầ  0  v ên   c  ốn  đập n  ều cá  v o 

xe mô tô 67F7 - 0660 của T đan  dựn  p ía sau n   của ôn  D  â   ư  ỏn  n  ều b  

p ận   ên xe,  ồ  được  ọ  n ư   đưa đ  T un   â  Y  ế  u ện T đ ều   ị, sau đó 

c u ển đến Bện  v ện Đ3, đến n    2 /3/2024  a v ện v    ìn  báo Công an xã C. 

Vậ  c ứn    u   ữ: 0  câ  dao d   32 c  (cán dao bằn  k   lo     u đen d   

 2 c , lưỡ  dao k   lo     u   ắn  d   20 c ); 0  v ên   c  (lo     c  ốn ,   u ca ) 

kíc    ước ( 7 x 7 x 7,5) c ,   ọn  lượn  0  k ; 0   ản  vỡ   u đen kíc    ước 

(24,4 x  3) c ; 0  xe  ô  ô b ển số 67F7 - 0660,   ệu GUIDA,   u đen, số  á  

  30722 , số k un      3 03  (xe đã   ao   ả c o bị can T) 

T   Kế  luận   á  địn   ổn   ươn  cơ   ể   ên n ư   sốn  số 305/24/KLTTCT-

TTPY n     0/5/2024 của T un   â  P áp   S  Y  ế  ỉn  A,     n ận: Sẹo đín    á  

dươn    á  nằ  x ên kíc    ước (07 x 0,2) c , l  sẹo kíc    ước   un  bìn   ỷ lệ 02%  

Gâ   ẻ bản sọ n o   xươn  sọ vùn  đín    á , đ ều   ị bảo  ồn  ỷ lệ 07 %  Tỷ lệ l  0  

%  Do vậ  sắc  â  nên; Sẹo      á  dươn    á  đến  á - c n        á , nằ  x ên kíc  

  ước (   x 0, ) c , l  sẹo có kíc    ước   un  bìn   ỷ lệ 06 %  Do vậ  sắc  â  nên  

Kế  luận: Tổn   ỷ lệ p ần       ổn   ươn  cơ   ể do   ươn   íc   â  nên của N u ễn 

M n  Đ là 14 %.  

T   Kế  luận địn    á     sản số 23/KL-HDĐG TTHS n    02/5/2024 của H   

đồn  địn    á     sản   on   ố   n   ìn  sự  u ện T  Kế  luận xe  ô  ô 67F7 - 0660, 

  ệu GUIDA, lo   D ea    u đen, bị  ư  ỏn : Ốp n ựa   ân xe bên p ả    á 500 000 

đồn ; Ốp n ựa đèn c  ếu sán  p ía   ước   á  0 000 đồn ; Gác c ân sau bên   á    á 

50 000 đồn ; Nắp c  p bu     á 30 000 đồn   Tổn    á   ị 670 000 đồn    

Vế   ác  n  ệ  dân sự: Bị     N u ễn M n  Đ đã n ận   ền do bị cáo bồ  

  ư n  3 000 000 đồn  v  k ôn   êu cầu  ì   ê , x n   ả  n ẹ  ìn  p    c o bị cáo  

          T   Cáo    n  số 8 /CT-VKSTT- HS n    20   án     n   2024, V ện k ể  sá  

n ân dân  u ện T   Tôn,  ỉn  An G an  đã   u   ố N u ễn M n  T3 về      Cố ý  â  

  ươn   íc     eo qu  địn      đ ể  đ k oản 2 Đ ều  34 của B  luậ  Hìn  sự  

T   Cơ quan đ ều   a v  p  ên   a bị cáo T3 k a  n ận   n  v  p        n ư n   

dun  cáo    n    

N ữn  n ư   l ên quan, n ư   l   c ứn  vắn          p  ên   a n ưn  quá 

  ìn  đ ều   a đã k a  n ận p ù  ợp vớ   o n b  n   dun  Cáo    n  đã nêu   ên  

Đ   d ện V ện k ể  sá  luận     đố  vớ  bị cáo,   ữ n u ên qu ế  địn    u   ố   

C n cứ v o  ín  c ấ ,  ức đ  p       , các  ìn    ế    n  n n ,   ả  n ẹ   ác  

n  ệ   ìn  sự v  n ân   ân của n ư   p       , đề n  ị H   đồn  xé  xử (HĐXX) áp 
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d n  đ ể  đ k oản 2 Đ ều  34; các đ ể  b, s k oản   k oản 2 Đ ều 5 ; các Đ ều 38, 

54 của B  luậ  Hìn  sự, xử p    bị cáo N u ễn V n T    0  n   đến 0  n   06   án  

tù. 

Về vậ  c ứn , đề n  ị áp d n  các Đ ều 46, 47 B  luậ   ìn  sự v  Đ ều  06 B  

luậ  Tố   n   ìn  sự  Tu ên: Tịc    u   êu  ủ  0  câ  dao d   32 c ; 0  v ên   c , 

kíc    ước ( 7 x 7 x 7,5) c  v  0   ản  vỡ   u đen kíc    ước (24,4 x  3) c   

Về   ác  n  ện dân sự, các bên đã   ỏa   uận bồ    ư n  xon , k ôn   êu cầu 

 ì k ác, nên k ôn  đề cập xe  xé    ả  qu ế   

Quan đ ể  n ư   b o c ữa c o bị cáo: T ốn  n ấ  vớ      dan , k un   ìn  

p    cũn  n ư các  ìn    ế    ả  n ẹ    K ể  sá  v ên đã đề n  ị áp d n  đố  vớ  bị 

cáo, n ưn  đề n  ị HĐXX có xe  xé    ê  đến n ân   ân của bị cáo l  c ấp   n   ố  

c ủ   ươn , c ín  sác  p áp luậ      địa p ươn ,   a đìn  bị cáo   u c    cận n  èo, bị 

cáo là lao đ n  c ín  nuô  02 con n ỏ, đã bồ    ư n  c o bị      ổn  c n  7 000 000 

đ n , bị     x n   ả  n ẹ  ìn  p   , nên đề n  ị HĐXX áp d n  Đ ều 54 B  luậ   ìn  

sự, xử p    bị cáo dướ   ức   ấp n ấ  n ư K ể  sá  v ên đề n  ị  

Đố  đáp của K ể  sá  v ên k ôn  đố  đáp,   ữ n u ên quan đ ể    

L   nó  sau cùn  bị cáo x n   ả  n ẹ  ìn  p     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

 T ên cơ s  n   dun  v  án, c n cứ v o các     l ệu   on   ồ sơ v  án đã được 

  an    n      p  ên   a, HĐXX n ận địn  n ư sau: 

 [ ] Về   ủ   c  ố   n :  

 - Đố  vớ    n  v , qu ế  địn   ố   n  của Đ ều   a v ên v  K ể  sá  v ên   on  

quá   ìn  đ ều   a,   u   ố, xé  xử đã   ực   ện đ n  về   ẩ  qu ền,   ìn   ự,   ủ   c 

qu  địn  của B  luậ  Tố   n   ìn  sự  Quá   ìn  đ ều   a v      p  ên   a, bị cáo v  

n ữn  n ư     a    a  ố   n  k ác k ôn  có ý k ến  o c k  ếu n    ì về   n  v , 

qu ế  địn  của n ư     ến   n   ố   n   Do đó, các   n  v , qu ế  địn   ố   n  của 

Đ ều   a v ên v  K ể  sá  v ên đã   ực   ện đều  ợp p áp   

- T   p  ên   a, n ư   có qu ền lợ  n   a v  l ên quan: P    V n D, N u ễn 

T ị T u V, n ữn  n ư   l   c ứn : Huỳn  V n C, N ô V n H , Huỳn  V n Đ  vắn  

   ,   c dù T a án đã  ốn  đ     ấ     ệu  ập  ợp lệ  Xé    ấ , sự vắn      của  ọ 

k ôn   â      n     ì đến v ệc xé  xử của v  án  C n cứ các Đ ều 2 2, 2 3 của B  luậ  

Tố   n   ìn  sự n   20 5, HĐXX   ến   n  xé  xử v  án   eo   ủ   c c un   

[2] Về n   dun : Quá   ìn  đ ều   a cũn  n ư     p  ên   a bị cáo N u ễn V n T 

k a  n ận  o n b    n  v  p        của  ìn  n ư n   dun  Cáo    n  đã nêu  L   k a  

n ận     của bị cáo     Cơ quan đ ều   a cũn  n ư     p  ên   a p ù  ợp vớ  n au, p ù 

 ợp l   k a  của n ư   có qu ền lợ  n   a v  l ên quan, n ư   l   c ứn  về        an, 

địa đ ể ,   ủ đo n,   c đíc , đ n  cơ p        v   ậu quả do     p     â   a, cùn  

các     l ệu, c ứn  cứ k ác được   u   ập k ác  quan đ n  p áp luậ  có   on   ồ sơ v  

án  Do đó có đủ c n cứ để kế  luận: K oản   5     n    28/3/2024,   on  l c uốn  b a 

      ước n   của ôn  P    V n D,   ì bị cáo có cả  n au vớ  Đ; Đề có l   lẽ   ác  

  ức   ì bị cáo  ức   ận dùn  dao c é  v o vùn  đầu v   á   á  của Đ  â    ươn   íc , 

 ồ  bỏ   ốn  
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[3] Xé   ín  c ấ ,  ức đ  n   ê    ọn  của     p   , các  ìn    ế    n  n n , 

  ả  n ẹ   ác  n  ệ   ìn  sự v  n ân   ân của n ư   p       , HĐXX n ận   ấ :  

Bị cáo T l  n ư   có vợ, con; lẽ  a, bị cáo cần bìn    n   ì  các  xử lý   íc   ợp 

để   án   ậu quả đán    ếc xả   a, n ưn  bị cáo k ôn  l   được đ ều đó    c ỉ  ức 

     n  e l     ác    ức của an  Đ   ì bị cáo lập  ức dùn  dao  â    ươn   íc  c o cho 

anh Đ k ôn  c ỉ 0  n á     cả 02 n á  v o đầu v   á p ả  của an  Đ vớ   ổn   ỷ lệ 

  ươn   ậ  l   4%  Bị cáo l  n ư   có n n  lực   ác  n  ệ   ìn  sự,   ực   ện    bản 

 ín   un    n, xe    ư n  p áp luậ ,   ỏa  ãn dấu   ệu k ác  quan của    :   Cố ý 

 â    ươn   íc   qu  địn      đ ể  đ k oản 2 Đ ều  34 B  luậ   ìn  sự có k un   ìn  

p     ù    02 n   đến 06 n   (    p    n   ê    ọn ), n ư cáo    n  V ện k ể  sá  

  u   ố   

H n  v  p        của bị cáo l  n u    ể  c o xã    , c ẳn  n ữn  xâ  p    

  ực   ếp đến sức k ỏe của an  Đ    c n ản   ư n  xấu đến  ìn   ìn  an n n ,   ậ   ự, 

an  o n xã         địa p ươn   Do đó, v ệc bu c bị cáo p ả  c ấp   n   ìn  p     ù 

các  l  k ỏ  xã     l  cần    ế , cần c ấp n ận đề n  ị của đ   d ện V ện k ể  sá      

p  ên   a để bu c bị cáo p ả  c ấp   n   ìn  p     ù có        n            an  ớ  có 

 ác d n    áo d c cả    o bị cáo        n  côn  dân  ố  có íc  c o xã      Tu  n  ên, 

 ức  ìn  p     ù có        n    đ   d ện V ện k ể  sá  đề n  ị l  c ưa  ươn  xứn  

vớ   ín  c ấ   ức đ  p           bị cáo đã  â   a, đề n  ị n   HĐXX có c n n ắc 

k   lượn   ìn   

Về  ìn    ế    ả  n ẹ   ác  n  ệ   ìn  sự: T   Cơ quan đ ều   a cũn  n ư     

p  ên  o  bị cáo đã    n  k ẩn k a  báo,   on         an       a  bị cáo k ôn  v  

p    n o k ác, c ứn   ỏ các bị cáo có  n n n  ố  cả ; bị cáo có con n ỏ l  lao đ n  

c ín    on    a đìn , bị cáo bồ    ư n     ệ      c o bị    , bị     có đơn x n   ả  n ẹ 

 ìn  p    c o bị cáo    Đó l  các  ìn    ế    ả  n ẹ được qu  địn      các đ ể  b, s 

k oản  , k oản 2 Đ ều 5  B  luậ  Hìn  sự n   20 5   

Về  ìn    ế    n  n n    ác  n  ệ   ìn  sự: Bị cáo k ôn  p ả  c ịu  ìn    ế    n  

n n    ác  n  ệ   ìn  sự   

Đố  vớ  quan đ ể  của n ư   b o c ữa c o bị cáo, đề n  ị HĐXX áp d n  

Đ ều 54 B  luậ  Hìn  sự v  xử p    bị cáo  ức   ấp n ấ  của K ể  sá  v ên đề n  ị là 

0  n    ù c ưa đủ sức   n đe, nên HĐXX k ôn  c ấp n ận  

Đố  vớ  N u ễn M n  Đ có   n  v  cầ  v ên   c  ốn  đập  â   ư  ỏn  các b  

p ận   ên xe  ô  ô 67F7-0660 ( ổn    á   ị 670 000 đồn ) của bị cáo T,   á   ị     sản 

bị    ệ      c ưa đủ địn  lượn , Đề c ưa có   ền án,   ền sự nên Cơ quan đ ều   a k ôn  

k     ố l  có c n cứ  

 [4]  Về vậ  c ứn : Xé  đề n  ị của K ể  sá  v ên l  có c n cứ v  p ù  ợp p áp 

luậ , b  : 0  câ  dao d   32 c ; 0  v ên   c , kíc    ước ( 7 x 7 x 7,5) c  v  0   ản  

vỡ   u đen kíc    ước (24,4 x  3) c  l  vậ  dủn  v o v ệc p        v  k ôn  có   á 

  ị sử d n , nên  ịc    u   êu  ủ   

[5]  Về   ác  n  ệ  dân sự: Bị cáo, bị     k ôn   êu cầu  ì k ác, nên HĐXX 

k ôn  đề cập xe  xé    ả  qu ế   

[6]  Bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ   ẩ ,   eo qu  địn      k oản 2 Đ ều 

 35, k oản 2 Đ ều  36 B  luậ  Tố   n   ìn  sự v  đ ể  a k oản   Đ ều 23 N  ị qu ế  



5 

 

 

số 326/20 6/UBTVQH 4 n    30- 2-20 6 của    ban T ư n  v  Quốc     về  ức 

  u,   ễn,   ả ,   u, n p quản lý v  sử d n  án p í v  lệ p í   

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo N u ễn V n T p         Cố ý  â    ươn   íc  . 

C n cứ đ ể  đ k oản 2 Đ ều  34; các đ ể  b, s k oản  , k oản 2 Đ ều 5 ;  

Đ ều 38 của B  luậ  Hìn  sự n   20 5, sửa đổ  bổ sun  n   20 7  

Xử p   : Bị cáo N u ễn V n T 02 n    ù;        n c ấp   n   ìn  p     ù  ín  

   n    25/  /2024  

C n cứ các Đ ều 46, 47 của B  luậ  Hìn  sự n   20 5; Đ ều  06 của B  luậ  

Tố   n   ìn  sự n   20 5 sửa đổ  bổ sun  n   20 7    

Tịc    u   êu  ủ : 0  câ  dao d   32 c ; 0  v ên   c , kíc    ước ( 7 x 7 x 7,5) 

c  v  0   ản  vỡ   u đen kíc    ước (24,4 x  3) cm (theo biên bản   ao n ận vậ  

c ứn  n    25/  /2024   ữa Cơ quan Cản  sá  đ ều   a - Côn  an  u ện T và Chi C c 

T     n  án dân sự  u ện T   Tôn)  

C n cứ k oản 2 Đ ều  35, k oản 2 Đ ều  36 của B  luậ  Tố   n   ìn  sự n   

20 5;  đ ể  a k oản 2 Đ ều 23 N  ị qu ế  số 326/20 6/UBTVQH 4 n    30/ 2/20 6 

của    ban T ư n  v  Quốc     về án p í, lệ p í T a án   

Bị cáo N u ễn V n T p ả  c ịu 200 000 đồn  án p í  ìn  sự sơ   ẩ   

Báo c o bị cáo v  các đươn  sự có qu ền l   đơn k án  cáo   on         n  5 

n    kể    n     u ên án (  / 2/2024), đươn  sự vắn          p  ên   a  o c k ôn  

có     k    u ên án    có lý do c ín  đán    ì        n k án  cáo  ín     n    n ận 

được bản án  o c được  ốn  đ    ợp lệ  

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

 

                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TA  ỉn  (0 ); 

- VKS  u ện T   Tôn (02); 

- S  Tư p áp An G an  (0 ); 

- Cơ quan THAHS, HTTP (02); 

- P  n   ồ sơ (0 ); 

- Chi c c THADS Tri Tôn (01); 

- B  p ận THAHS TA (0 ); 

- Bị cáo; 

- Các đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu VP.                                                                 Lê Văn Huệ  


